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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________

               Hà Nội, ngày      tháng      năm 2013



NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
__________________________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dung vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12 tháng 7 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công an.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ, quy định về vũ khí quân dụng trang bị cho Lực lượng Kiểm ngư.

2. Nghị định này không áp dụng đối với các hoạt động phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm ngư và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiền chất thuốc nổ là hóa chất trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
2. Danh mục tiền chất thuốc nổ là bản liệt kê các loại tiền chất thuốc nổ được phép sản xuất, lưu thông và sử dụng ở Việt Nam. Danh mục tiền chất thuốc nổ quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
3. Tiền chất thuốc nổ mới là các loại tiền chất thuốc nổ lần đầu sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam và chưa được đưa vào Danh mục tiền chất thuốc nổ. Tiền chất thuốc nổ đã có trong Danh mục tiền chất thuốc nổ nhưng có sự thay đổi bất kỳ về thành phần được coi là tiền chất thuốc nổ mới.

4. Bảo quản tiền chất thuốc nổ là hoạt động cất giữ tiền chất thuốc nổ trong kho, trong quá trình vận chuyển đến nơi sử dụng hoặc tại nơi sử dụng.

5. Vận chuyển tiền chất thuốc nổ là hoạt động vận chuyển tiền chất thuốc nổ từ địa điểm này đến địa điểm khác.

6. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ là việc thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ. 

7. Hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ là việc thực hiện một trong số các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy tiền chất thuốc nổ.
8. Bản sao là bản có đóng dấu xác nhận của tổ chức hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu, so sánh.
Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

Bộ Công thương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ như sau:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
b) Xây dựng, sửa đổi và công bố Danh mục tiền chất thuốc nổ; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
c) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn về tiền chất thuốc nổ, phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho con người, tài sản và môi trường thiên nhiên theo quy định pháp luật về hoá chất nguy hiểm;
đ) Tổng hợp, thống kê tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong phạm vi cả nước;
e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ.
3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan
a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng quy định điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với Bộ Công thương kiểm tra điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ, việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
b) Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Công an kiểm tra điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ, việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
a) Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động tiền chất thuốc nổ tại địa phương theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Sở quản lý ngành là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thực hiện quản lý hoạt động tiền chất thuốc nổ tại địa phương.
Điều 5. Nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ
1. Tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ đáp ứng các điều kiện về kinh doanh tiền chất thuốc nổ quy định tại Điều 7 Nghị định này mới được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và chỉ hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
2. Tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn về tiền chất thuốc nổ, về phòng cháy, chữa cháy, về an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho con người, tài sản và môi trường theo quy định pháp luật về hoá chất nguy hiểm.
3. Việc mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ phải thông qua hình thức văn bản (hợp đồng, đặt hàng hoặc hóa đơn).
4. Miễn trừ việc cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh, mua bán tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, thử nghiệm với khối lượng nhỏ hơn 05 (năm) kg/năm. 

5. Các hỗn hợp chất có hàm lượng tiền chất thuốc nổ lớn hơn 45% phải tuân thủ các yêu cầu về an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ không có giấy phép.

2. Chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, thế chấp, biếu tặng, tự ý sửa đổi nội dung giấy phép. 

3. Mua, bán tiền chất thuốc nổ không có hóa đơn, chứng từ. Cất giấu hoặc sở hữu trái phép tiền chất thuốc nổ. 
4. Mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ không đúng mục đích quy định tại giấy phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, hủy hoại môi trường sinh thái, gây nguy hại đến an ninh, trật tự xã hội.  

5. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin sai lệch về tiền chất thuốc nổ. Không báo cáo kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất cắp, thất thoát, tai nạn, sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc hoạt động quản lý nhà nước để cản trở bất hợp pháp, gây phiền hà, sách nhiễu đối với hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ hoặc bao che hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh tiền chất thuốc nổ. 
Chương II
KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

Mục 1

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Điều 7. Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
3. Yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật

a) Địa điểm kho chứa, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và quy định liên quan;
b) Kho chứa, thiết bị bốc dỡ, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động kinh doanh. Trường hợp không có kho và phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê kho, thuê phương tiện vận chuyển;
c) Cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ, quy mô kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và cung cấp dịch vụ của thị trường;

d) Có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
4. Yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất

Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
5. Yêu cầu về nhân lực 
Lãnh đạo quản lý, công nhân, người phục vụ liên quan đến kinh doanh   tiền chất thuốc nổ phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất.
Điều 8. Điều kiện mua, bán nội địa và nhập khẩu trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác

1. Tổ chức mua, bán nội địa và nhập khập trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác phải được Bộ Công thương chấp thuận bằng văn bản.
2. Chỉ được mua tiền chất thuốc nổ từ các tổ chức được phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Tiền chất thuốc nổ thừa, sử dụng không hết phải bán lại cho các tổ chức được phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.
3. Có giấy xác nhận nhu cầu sử dụng tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác của Sở quản lý ngành trên địa bàn quản lý.
4. Tài liệu, quy trình sản xuất chứng minh việc sử dụng tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác.
5. Điều kiện về cơ sở vật chất, con người phải đáp ứng các quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 7 Nghị định này.
Điều 9. Điều kiện nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất thuốc nổ
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Được Bộ Công thương cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.
Mục 2

HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP
Điều 10. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ) theo mẫu quy định;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 7 Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể mẫu đơn, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện về kinh doanh tiền chất thuốc nổ tại Khoản 1 Điều này.

3. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ
a) Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;

b) Thời hạn cấp Giấy phép là 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này, theo đó: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ khi nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian cấp phép.
4. Nội dung, thời hạn của Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ
a) Nội dung của Giấy phép gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ; địa điểm, phạm vi hoạt động, thời hạn hiệu lực; loại hình hoạt động, số lượng, chủng loại tiền chất thuốc nổ; các điều kiện kỹ thuật theo yêu cầu an ninh, an toàn quy định trong Nghị định này và tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; nghĩa vụ của tổ chức được cấp Giấy phép;

b) Thời hạn của Giấy phép: Không quá 03 (ba) năm, kể từ ngày cấp phép. Trường hợp cần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong các hoạt động cấp quốc gia hoặc ở những khu vực nhạy cảm về an ninh chính trị thời hạn của Giấy phép thực hiện theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;   

c) Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể mẫu Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

5. Cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ
a) Giấy phép được cấp lại trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. Sau 03 (ba) lần thông báo trong thời hạn 01 (một) tuần trên trang tin điện tử (Website) của cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy phép nếu không có bằng chứng tìm được Giấy phép đã mất. Nội dung, thời hạn Giấy phép cấp lại không thay đổi, Giấy phép cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép bị mất;  

b) Giấy phép được điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến tổ chức đăng ký. Tổ chức phải nộp bổ sung các tài liệu pháp lý liên quan chứng minh đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục hoạt động, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp điều chỉnh Giấy phép. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép không thay đổi; phí thẩm định cấp phép bằng một nửa phí thẩm định cấp phép mới Giấy phép;
c) Giấy phép bị thu hồi trong các trường hợp: Không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh tiền chất thuốc nổ quy định tại Điều 7 Nghị định này; tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy phép; sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp phép; không tiến hành kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép; tổ chức được cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động hoặc phá sản.  

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện việc thu hồi Giấy phép đã cấp. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy phép có trách nhiệm gửi Giấy phép hiện có đến cơ quan cấp phép trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi.
6. Cơ quan cấp phép

Bộ Công thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.
Điều 11. Hồ sơ, thủ tục đề nghị mua, bán nội địa và nhập khẩu trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác

1. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị được mua, bán hoặc nhập khẩu trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất khác (nêu rõ mục đích) theo mẫu quy định;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
c) Giấy xác nhận nhu cầu sử dụng tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác của Sở quản lý ngành trên địa bàn quản lý theo mẫu quy định;
d) Tài liệu, quy trình sản xuất chứng minh việc sử dụng tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác và giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 7 Nghị định này.

đ) Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể mẫu đơn, giấy xác nhận, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện về kinh doanh tiền chất thuốc nổ tại Điểm d Khoản 1 Điều này.
2. Thủ tục chấp thuận

a) Tổ chức đề nghị mua, bán hoặc nhập khẩu trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất khác lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và có văn bản chấp thuận cho tổ chức đáp ứng đủ điều kiện. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Cơ quan chấp thuận
Bộ Công thương là cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc mua, bán hoặc nhập khẩu trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất khác. 
Điều 12. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ
1. Hồ sơ cấp Giấy phép

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định;
b) Bản sao Giấy phép, Giấy chứng nhận với một trong các trường hợp:  Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ đối với tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất  đối với trường hợp nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 
c) Giấy xác nhận nhu cầu sử dụng của Sở quản lý ngành trên địa bàn quản lý đối với tổ chức nhập khẩu trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác theo mẫu quy định;
d) Báo cáo số lượng tiền chất thuốc nổ đã xuất khẩu, nhập khẩu tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh trong năm kế hoạch;

đ) Bản sao Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng hoặc hóa đơn mua, bán tiền chất thuốc nổ. 
2. Thủ tục cấp Giấy phép

a) Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép cho tổ chức đáp ứng đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Nội dung, thời hạn của Giấy phép 
a) Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ, gồm các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ; địa điểm, phạm vi hoạt động, thời hạn hiệu lực; số lượng, chủng loại, Hợp đồng hoặc Đặt hàng hoặc Hóa đơn mua bán tiền chất thuốc nổ; mục đích sử dụng; tên cửa khẩu hải quan sẽ đi qua; nghĩa vụ của tổ chức được cấp Giấy phép;
b) Thời hạn của Giấy phép: Không quá 03 (ba) tháng, kể từ ngày cấp phép. Trường hợp cần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong các hoạt động cấp quốc gia hoặc ở những khu vực nhạy cảm về an ninh chính trị thời hạn của Giấy phép thực hiện theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.     

4. Cơ quan cấp Giấy phép

Bộ Công thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ.
5. Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể mẫu đơn, mẫu giấy xác nhận, mẫu Giấy phép quy định tại Điều này.
Chương III

TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG CHO LỰC LƯỢNG KIỂM NGƯ

Điều...

  Điều ....
Chương IV
GHI CHÉP, CHỨNG TỪ VÀ BÁO CÁO, 
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
Điều 13. Chế độ ghi chép, chứng từ 

1. Tổ chức, cá nhân phải mở sổ riêng theo dõi số lượng tiền chất thuốc nổ kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh, sử dụng và tồn trữ.
2. Phiếu xuất kho, nhập kho tiền chất thuốc nổ của cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất không được viết chung với các loại hàng hoá, vật tư khác.

3. Thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo các quy định hiện hành. Việc mua bán tiền chất thuốc nổ không có hoá đơn, chứng từ đều bị coi là kinh doanh trái phép và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Các thông tin, danh sách khách hàng và hồ sơ về tiền chất thuốc nổ phải được lưu giữ trong thời hạn ít nhất 05 (năm) năm, kể cả khi tổ chức, cá nhân không tiếp tục hoạt động liên quan đến tiền chất. Trong trường hợp cơ sở hoạt động tiền chất thuốc nổ có nhiều chi nhánh thì dữ liệu thông tin phải bao gồm tất cả các thông tin có liên quan của các chi nhánh đó.

Điều 14. Quản lý Giấy phép

1. Giấy phép không có giá trị chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, thế chấp, biếu tặng. 

2. Giấy chứng nhận, Giấy phép phải được lưu giữ tại trụ sở chính theo đăng ký của tổ chức được cấp.

3. Chậm nhất 03 (ba) ngày trước khi bắt đầu thực hiện hoạt kinh doanh tiền chất thuốc nổ, tổ chức được cấp Giấy phép phải nộp bản sao Giấy phép kinh doanh tiển chất thuốc nổ đến Sở quản lý ngành, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

Điều 15. Chế độ báo cáo 

Tổ chức hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh, mua, bán nội địa tiền chất thuốc nổ thực hiện chế độ báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo mẫu quy định.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp  

Giấp phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Giấy phép; việc cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thực hiện theo quy định của Nghị định này.
Điều 17. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

2. Nghị định này thay thế Điều 16 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 4 năm 2009 về vật liệu nổ công nghiệp; bãi bỏ các quy định trái với Nghị định này. 
Điều 18. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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